
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 3 - LÂM ĐỒNG 

 

Số: 97/2026/QĐST-HNGĐ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 7 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - LÂM ĐỒNG 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Mạnh Hùng 

Các hội thẩm nhân dân:         Bà Thạch Thị Lan Nhung;  

         Ông Hoàng Sỹ Lĩnh. 

Căn cứ các Điều 212; Điều 213; Điều 147; Điều 235 và Điều 246 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025; 

Căn cứ Điều 53, khoản 1 Điều 56; Điều 57; Điều 58; Điều 81; Điều 82; Điều 

83; Điều 84 và Diều 110 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Căn cứ hồ sơ vụ án Hôn nhân và Gia đình thụ lý số 151/2026/TLST-HNGĐ 

ngày 01 tháng 4 năm 2026, 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

toàn bộ vụ án và thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều 

cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:  

Nguyên đơn: Bà Phạm Kim V, sinh năm 2001; địa chỉ: Thôn T (thôn T cũ), 

xã Đ, tỉnh Lâm Đồng.  

Bị đơn: Ông Hà Phan Tấn Đ, sinh năm 1998; địa chỉ: Thôn A, xã P, tỉnh Lâm 

Đồng.  

 2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:  

Về quan hệ hôn nhân: Bà Phạm Kim V và ông Hà Phan Tấn Đ thuận tình ly 

hôn. 

Về con chung: Giao cả hai con chung là Hà Phạm Ánh D, sinh ngày 

19/4/2021 và Hà Phạm Triều V1, sinh ngày 19/3/2023 cho bà Phạm Kim V trực 

tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục; ông Hà Phan Tấn Đ có trách 
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nhiệm cấp dưỡng 1.500.000đ/01 tháng đối với mỗi con chung (tổng cộng là 

3.000.000đ/01 tháng đối với cả hai con chung); thời gian cấp dưỡng nuôi con từ 

ngày 01/8/2026 đến khi con chung đủ tuổi trưởng thành theo quy định của pháp 

luật. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Quyền đi lại thăm nom con, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; quyền thay 

đổi người trực tiếp nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng được thực hiện theo quy 

định của Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Về án phí:  

Buộc bà Phạm Kim V phải chịu 300.000đ án phí sơ thẩm về việc ly hôn, 

nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000đ theo biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 00004499 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Thi 

hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng. Bà Phạm Kim V đã nộp đủ án phí.  

Buộc ông Hà Phan Tấn Đ phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí sơ 

thẩm về việc cấp dưỡng nuôi con chung. 

3. Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 36 và 72 Luật Thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 34 Luật Thi 

hành án dân sự năm 2025. 

4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Nơi nhận:                                                       
- TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng GĐKT; TTr & THA TAND tỉnh 

Lâm Đồng;                     

- VKSND khu vực 3 - Lâm Đồng; 

- THADS tỉnh Lâm Đồng; 

- UBND xã Phú Sơn Lâm Hà;  

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, BP.                                                           

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đỗ Mạnh Hùng 
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Các thành viên Hội đồng xét xử 

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Lĩnh  -  Thạch Thị Lan Nhung 

Thẩm phán - Chủ Tọa Phiên Tòa 

 

 

 

 

 

Đỗ Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nơi nhận:                                                 
- TAND tỉnh Lâm Đồng ();  

- Phòng TTr-KT & THA;                                                            
- VKSND khu vực 3 – Lâm Đồng; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- THADS tỉnh Lâm Đồng; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

Trần Minh Huấn 
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